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DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP K60 (ĐỢT 1) KHÓA HỌC 2024 - 2026 HƯỞNG 

KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2024 

THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 124/2019/NQ-HĐND 

(Kèm theo Quyết định số 311  /QĐ-CĐSL ngày 11 / 4 /2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Giới Dân tộc Đối tượng 
Mức hưởng 

Ghi chú 
447.000 596.000 

1 2 3 4 5 4 5 6 

I. HỆ TRUNG CẤP (2024 - 2026)       

1. TC KTDN K61A - BY        

1 Giàng Thị Sông 10/11/2007 Nữ Mông DT Mông  x  

2 Thào A Dênh 10/11/2008 Nam Mông DT Mông  x  

3 Thào A Sồng 09/07/2008 Nam Mông DT Mông  x  

4 Thào Thị Hoa 03/09/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

5 Mùa Thị Dợ 06/10/2007 Nữ Mông DT Mông  x  

6 Mùa Thị Sênh 29/02/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

7 Cầm Văn Chưng 24/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  

8 Hạng A Trường 25/08/2008 Nam Mông DT Mông  x  

9 Hoàng Văn Huy 19/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  

10 Mùa A Lâu 01/10/2008 Nam Mông DT Mông  x  

2. TC Lâm sinh K61A - BY        

1 Hoàng Thái Lực 01/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  

2 Đinh Lâm Huy 17/01/2008 Nam Mường Xã ĐBKK  x  

3 Thào A Hồng 13/01/2008 Nam Mông DT Mông  x  

4 Mùa Dinh Phềnh 24/04/2008 Nam Mông DT Mông  x  

5 Sồng A Vư 23/11/2007 Nam Mông DT Mông  x  

6 Thào A Kỷ 14/11/2008 Nam Mông DT Mông  x  

7 Thào A Thông 13/12/2008 Nam Mông DT Mông  x  

3. TC Lâm sinh K61B - MS        

1 Hờ Thị Nếnh 13/03/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

2 Lường Thị Cường 20/05/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

3 Vì Văn Tiến 12/02/2008 Nam Thái Người DTTS x   

4 Vì Thị Ánh Tuyết 19/06/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

5 Lò Thị Như Nguyệt 24/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

6 Lò Loan Trang 08/02/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

7 Lường Thị Nhi 07/02/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

8 Lò Thị Tuyết Phương 18/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

9 Cà Thị Hồng Nhung 13/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

10 Hoàng Thị Ngọc Vân 11/01/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

11 Sồng Thị Nong 04/04/2008 Nữ Mông DT Mông  x  
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12 Lò Thị Phương Uyên 09/05/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

13 Lường Thu Huyền 08/08/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

14 Lò Thị Ngọc Mai 14/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK  x  

15 Tòng Thị Vân Anh 20/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

16 Lò Gia Tuệ 19/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK  x  

17 Hoàng Thị Điệp 14/01/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

18 Cháng A Mẳn 05/10/2008 Nam Mông DT Mông  x  

19 Lò Thị Như 23/05/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

20 Tòng Ngọc Nhi 19/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

21 Hờ Bá Thành 27/07/2008 Nam Mông DT Mông  x  

22 Lò Võ Mạnh Hùng 22/04/2008 Nam Thái Người DTTS x   

23 Lò Văn Hoan 29/02/2008 Nam Thái Người DTTS x   

24 Cà Duy Hoài 01/06/2008 Nam Thái Người DTTS x   

25 Vừ Ngọc Thương 20/01/2008 Nam Mông DT Mông  x  

26 Hà Tiến Thành 28/09/2008 Nam Mường Xã ĐBKK  x  

27 Cà Quang Thắng 28/07/2008 Nam Thái Người DTTS x   

28 Hoàng Quốc Hạnh 23/03/2008 Nam Thái Người DTTS x   

29 Giàng Thị Dở 13/02/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

30 Tòng Việt Thắng 18/10/2008 Nam Thái Người DTTS x   

31 Tòng Khánh Hoà 26/09/2008 Nam Thái Người DTTS x   

32 Điêu Hoài Nam 23/04/2008 Nam Thái Người DTTS x   

4. TC NVNH K61A - MS        

1 Tòng Phương Thúy 26/01/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

2 Mùa Thị Chu 04/06/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

3 Hờ Thị Nga 26/05/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

4 Lèo Thúy Giang 28/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

5 Lò Ánh Nguyệt 06/03/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

6 Đỗ Thu Thúy 27/09/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

7 Lò Kim Yến 27/04/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK  x  

8 Lò Thị Phương Nhung 07/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

9 Vẫn Thị Thanh 15/01/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

10 Thào Thị Nga 12/12/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

11 Vàng Thị Hiền 07/03/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

12 Lò Văn Mới 12/08/2008 Nam Thái Người DTTS x   

13 Lường Thị Thắm 03/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

14 Lò Kỳ Sơn 21/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  
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15 Lò Anh Kiệt 05/12/2008 Nam Thái Người DTTS x   

16 Vàng A Giu Xếp 18/08/2008 Nam Mông DT Mông  x  

17 Lò Hồng Ngọc 20/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

18 Hàng Thị A 10/06/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

19 Quàng Thị Quỳnh Chi 26/09/2008 Nữ Thái Người DTTS x   

20 Lò Trung Kiên 17/09/2008 Nam Thái Người DTTS x   

21 Cầm Hoàng Giáp 07/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  

22 Hoàng Thiên Diệp 05/11/2008 Nam Thái Người DTTS x   

23 Vì Mạnh Diệp 10/06/2008 Nam Thái Người DTTS x   

24 Tòng Quang Vinh 20/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK  x  

25 Vàng A Chay 28/06/2008 Nam Mông DT Mông  x  

26 Sồng A Lạnh 02/02/2008 Nam Mông DT Mông  x  

27 Sồng A Phong 03/06/2008 Nam Mông DT Mông  x  

28 Lường Thế Huy 12/11/2008 Nam Thái Người DTTS x   

29 Vàng A Nếnh 07/02/2008 Nam Mông DT Mông  x  

30 Hờ Thị Hải Yến 17/11/2008 Nữ Mông DT Mông  x  

31 Quàng Văn Bính 22/03/2008 Nam Thái Người DTTS x   

32 Sồng A Hải 24/12/2008 Nam Mông DT Mông  x  

Danh sách gồm: 81 học sinh. 

 


